
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày        tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý 

đối với các máy móc, trang thiết bị y tế tiếp nhận do cá nhân, tổ chức tài 
trợ, tặng cho, đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy 
định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài 
sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 
về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 
05/3/2018 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 
về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 
23/01/2024 của HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
điều Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh 
ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 
243/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh ban hành Nghị 
quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng 
tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng 
Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 
HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại các Tờ trình số: 283/TTr-SYT và 284/TTr-SYT 
ngày 06/12/2023; 290/TTr-SYT, 291/TTr-SYT và 292/TTr-SYT ngày 13/12/2023; 
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295/TTr-SYT ngày 14/12/2023; 305/TTr-SYT ngày 15/12/2023; 325/TTr-SYT 
ngày 25/12/2023; 16/TTr-SYT ngày 19/01/2024 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 
99/TTr-STC ngày 11/3/2023 (Kèm theo Biên bản họp định giá tài sản ngày 
04/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý đối 
với các máy móc, trang thiết bị y tế tiếp nhận do cá nhân, tổ chức tài trợ, tặng cho, 
đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

1. Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các máy móc, trang thiết bị được 
tài trợ, tặng, cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, như sau: 

STT Tên tài sản

Đơn vị 
chủ trì 
quản lý 
tài sản

Số 
lượng

ĐVT
Giá trị
tài sản 
(đồng)

Bộ hồi sức ngạt sau sinh
- Model: Beluga - V1;
- Hãng SX: MTTS;
- Năm SX: 2021;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

1 bộ 86.625.000

Bơm tiêm điện
- Model: TOP 5300
- Hãng sản xuất: TOP; 
- Năm sx: 2019;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

5 cái 100.000.000

Bơm tiêm điện
- Model: TE-SS830;
- Hãng SX: Terumo;
- Năm SX: 2021;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

5 cái 135.000.000

1

Máy truyền dịch
- Model: TE-LF630;
- Hãng SX: Terumo;
- Năm SX: 2021;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

Bệnh 
viện Đa 

khoa khu 
vực 

miền núi 
phía Bắc 
Quảng 
Nam

5 máy 130.000.000

2

Bơm tiêm điện
- Model: TE-SS830;
- Hãng SX: Terumo;
- Năm SX: 2021;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

20 cái 540.000.000
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Máy truyền dịch
- Model: TE-LF630;
- Hãng SX: Terumo;
- Năm SX: 2021;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

5 máy 130.000.000

Tủ an toàn sinh học
- Model: CHC-111A2-04;
- Hãng SX: CHCLAB-Hàn Quốc;
- Năm sản xuất: 2020;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

1 cái 146.300.000

Máy tách thành phần máu tự động
- Model: Trima Accel;
- Hãng SX: Terumo BCT Inc;
- Xuất xứ máy chính: Mỹ;
- Năm sản xuất: 2020;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

1 cái 1.437.769.600

Máy đông máu tự động
- Model: STA COMPACT MAX;
- Hãng SX: Stago;
- Xuất xứ: Pháp;
- Năm sản xuất: 2022;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

1 cái 700.000.000

Máy thận nhân tạo
- Model: NCU-18;
- Hãng, nước SX: Shibuya 
Corporation, Nhật Bản;
- Hãng chủ sở hữu: Nipro Corporation, 
Nhật Bản;
- Năm sản xuất: 2017;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

1 máy 450.000.000

Máy chạy thận nhân tạo
- Model: Surdial
- Hãng sản xuất:
NIPROCORPORATION
- Nước SX: Nhật Bản
- Năm sản xuất: 2014

4 máy 1.128.000.000

Máy chạy thận nhân tạo
- Model: Surdial 55 Plus
- Hãng sản xuất:
NIPROCORPORATION
- Nước SX: Nhật Bản
- Năm sản xuất: 2016

Bệnh 
viện Đa 

khoa 
Quảng 
Nam

2 máy 564.000.000
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Máy chạy thận nhân tạo
- Model: Surdial 55 Plus
- Hãng sản xuất:
NIPROCORPORATION
- Nước SX: Nhật Bản
- Năm sản xuất: 2018

2 máy 564.000.000

Máy in phim (X-Quang Drypix 
Edge)
- Model: Drypix 8000;
- Hãng SX:FUJFILM Corporation;
- Xuất xứ: Trung Quốc;
- Năm sản xuất: 2022;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

1 cái 70.000.000

Máy in phim (X-Quang Drypix 
Smart)
- Model: Drypix 6000;
- Hãng SX: FUJFILM Corporation;
- Xuất xứ: Trung Quốc;
- Năm sản xuất: 2022;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

1 cái 40.000.000

Máy tạo ô xy
- Model: 8F-5A;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

Bệnh 
viên Đa 

khoa 
Quảng 
Nam

2 cái 23.350.100

3
Máy tạo ô xy
- Model: 8F-5A;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

Trung 
tâm Y tế 
huyện 
Đại Lộc

6 máy 70.050.300

Bơm tiêm điện
- Model: TE-SS830;
- Hãng SX: Terumo;
- Năm SX: 2021;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

5 cái 135.000.000

Máy truyền dịch
- Model: TE-LF630;
- Hãng SX: Terumo;
- Năm SX: 2021;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

5 máy 130.000.000

4

Máy tạo ô xy
- Model: 8F-5A;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

Bệnh 
viện 
Phạm 
Ngọc 
Thạch 
Quảng 
Nam

4 máy 46.700.200

5
Máy tạo ô xy
- Model: 8F-5A;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

Trung 
tâm Y tế 
huyện 
Đông 

12 máy 140.100.600
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Máy thở (kèm theo pin dự phòng) 
- Model: VFS-510;
- Hãng SX: Vinsmart;
- Nước SX: Việt Nam;
- Pin dự phòng Power Pack SKU 
VFS-510;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

Giang

2 máy 144.476.866

6
Máy tạo ô xy
- Model: 8F-5A;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

Trung 
tâm Y tế 
huyện 
Phước 
Sơn

8 máy 93.400.400

Máy thở (kèm theo phụ kiện)
- Model: NeoHif-i7;
- Xuất xứ: Trung Quốc;
- Năm sản xuất: 2021;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

2 máy 426.000.000

Đèn chiếu vàng da
- Model: Firefly-V2.10;
- Xuất xứ: Việt Nam;
- Năm sản xuất: 2021;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

1 cái 98.910.0007

Giường sưởi sơ sinh
- Model: Wallaby Warmer;
- Xuất xứ: Việt Nam;
- Năm sản xuất: 2021;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

Bệnh 
viện Đa 

khoa khu 
vực 

Quảng 
Nam

1 cái 98.700.000

Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Model: SC2-4E1;
- Hãng sản xuất: Esco - Singapore;
- Chất lượng TS: Mới 100%.

1 cái 242.000.000

Hệ thống xét nghiệm Real � Time 
(Hệ thống bao gồm: Máy tách chiết; 
Máy chia mẫu tự động; Máy Real � 
Time PCR; Máy in màu và bộ lưu 
điện)
- Chất lượng TS: Mới 100%.

1
hệ 

thống
  4.853.000.000 8

Máy tách chiết tự động (Bao gồm: 
01 bộ tách chiết, 01 bộ máy vi tính, 01 
máy in màu, 01 bộ lưu điện)
- Chất lượng TS: Mới 100%.

Trung 
tâm 
Kiểm 
soát 

Bệnh tật 
Quảng 
Nam

1 cái 1.942.000.000

* Nguồn gốc tài sản: Tài sản do các tổ chức tự nguyện chuyển giao quyền 
sở hữu cho Nhà nước Việt Nam mà khi chuyển giao đã xác định cụ thể cơ quan, 
tổ chức, đơn vị được tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản, cụ thể: 

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).
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2. Phê duyệt phương án xử lý đối với các máy móc, trang thiết bị y tế tại 
khoản 1 nêu trên, như sau: 

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các Bệnh viện: Phạm Ngọc Thạch, Đa khoa Quảng Nam, Đa khoa khu 
vực Quảng Nam, Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam; Trung tâm Y tế các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, 
Phước Sơn có trách nhiệm:

- Hạch toán tăng tài sản và giá trị tài sản trên sổ sách kế toán.

- Thực hiện công khai tình hình sử dụng tài sản theo quy định tại Điều 122 
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ; báo cáo kê khai 
biến động tài sản công theo quy định tại Điều 126, 127 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ; mẫu báo cáo theo quy định tại 
Điều 9 và Điều 11 ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

- Thực hiện quản lý, sử dụng, khai thác tài sản đảm bảo đúng quy định pháp 
luật.

2. Sở Tài chính, Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát các 
Bệnh viện: Phạm Ngọc Thạch, Đa khoa Quảng Nam, Đa khoa khu vực Quảng 
Nam, Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật Quảng Nam; Trung tâm Y tế các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Phước 
Sơn triển khai thực hiện việc quản lý tài sản và thực hiện các thủ tục liên quan 
theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; 
Giám đốc các Bệnh viện: Phạm Ngọc Thạch, Đa khoa Quảng Nam, Đa khoa khu 
vực Quảng Nam, Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam; Trung tâm Y tế các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, 
Phước Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH. 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang


